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⬥CHƯƠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬT NHẤT HAI ẨN 

  

   ▶BÀI ❶. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬT NHẤT HAI ẨN     
 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

 

⬩Đề ❶:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Trong cá c mề  nh đề  sáu, mề  nh đề  ná o đu ng? 
 A. Trong má  t phá ng to á đo   Oxy , tá  p hợ p cá c điề m co  to á đo   lá  nghiề  m cu á bá t phượng 

trì nh ax by c   (cá c hề   so  ,  ,  a b c  lá  như ng so  thư c, a  vá  b  kho ng đo ng thợ i bá ng 0 ) 

kho ng đượ c go i lá  miề n nghiề  m cu á no . 
 B. Biề u diề n tá  p nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 3 1 0x y    trề n hề   tru c Oxy  lá  đượ ng 

thá ng 2 3 1 0x y   . 

 C. Trong má  t phá ng to á đo   Oxy , tá  p hợ p cá c điề m co  to á đo   lá  nghiề  m cu á bá t phượng 

trì nh ax by c   (cá c hề   so  ,  ,  a b c  lá  như ng so  thư c, a  vá  b  kho ng đo ng thợ i bá ng 0 ) 

đượ c go i lá  miề n nghiề  m cu á no . 
 D. Nghiề  m cu á bá t phượng trì nh ax by c  (cá c hề   so  ,  ,  a b c  lá  như ng so  thư c, a  vá  b  

kho ng đo ng thợ i bá ng 0 ) lá  tá  p ro ng. 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 2: Cá u ná o sáu đá y sai?. 

Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    2 2 2 2 1x y x       lá  nư á má  t phá ng chư á điề m 

 A.  0;0 . B.  1;1 . C.  4;2 . D.  1; 1 . 

Lời giải 

Chọn C 

Tá co :    2 2 2 2 1x y x      2 2 4 2 2x y x       2 4x y   . 

Dề  thá y tá i điề m  4;2  tá co : 4 2.2 8 4   . 

Câu 3: Cá u ná o sáu đá y đu ng?. 

Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    3 1 4 2 5 3x y x      lá  nư á má  t phá ng chư á điề m 

 A.  0;0 . B.  4;2 . C.  2;2 . D.  5;3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Tá co :    3 1 4 2 5 3x y x     3 3 4 8 5 3x y x      2 4 8 0x y   

2 4 0x y     

Dề  thá y tá i điề m  0;0  tá co : 0 2.0 4 4 0    . 

Câu 4: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 2 0x y     kho ng chư á điề m ná o sáu đá y? 



 A.  1 ; 2A . B.  2 ; 1B . C. 
1

1 ;
2

C
 
 
 

. D.  3 ; 1D . 

Lời giải 

Chọn A 

 
 Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng   : 3 2 0.d x y     

Tá thá y  0 ; 0  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

Vá  y miề n nghiề  m lá  nư á má  t phá ng bợ   d  kho ng chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 5: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 2(2 5) 2(1 )x y x      kho ng chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 2A   . B. 
1 2

;
11 11

B
 
  
 

. C.  0 ; 3C  . D.  4 ; 0D  . 

Lời giải 

Chọn B 

 
 Đá u tiề n, thu go n bá t phượng trì nh đề  bá i đá  cho về  thá nh 3 4 11 0.x y    

Tá về  đượ ng thá ng   :3 4 11 0.d x y    

Tá thá y  0 ; 0  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

Vá  y miề n nghiề  m lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  bợ   d ) kho ng chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 6: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 1x y   kho ng chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 1 .A  B.  2 ; 2B . C.  3 ; 3C . D.  1 ; 1D   . 

Lời giải 

Chọn D 



 
 Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng   : 2 1.d x y   

Tá thá y  0 ; 0  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  cho. 

Vá  y miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  bợ   d ) kho ng chư á 

điề m  0 ; 0 .  

Câu 7: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 2 6x y    lá  

 

A. 

 

B. 

 

 

C. 

 

D. 

 

O x
2

3

y

O x

y

2

3

O x

y

2

3

O

2

3

y

x



Lời giải 

Chọn D 

Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng   :3 2 6.d x y    

Tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  cho. Vá  y 

miề n nghiề  m cá n tì m lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  bợ   d ) 

chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 8: Cho bá t phượng trì nh 2 3 2 0x y    co  tá  p nghiề  m lá  S . 

Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng đi nh đu ng? 

 A.  1;1 S . B. 
2

;0
2

S
 

  
 

. C.  1; 2 S  . D.  1;0 S . 

Lời giải 

Chọn B 

Tá thá y 
2

;0
2

S
 

  
 

vì  
2

2. 3.0 2 0
2

    . 

Câu 9: Cá  p so   ( ; ) 2;3x y   lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh ná o sáu đá y? 

 A. 4 3x y . B. – 3 7 0x y   . C. 2 – 3 –1 0x y  . D. – 0x y  . 

Lời giải 

  Chọn D 

Tá co  2 3 1 0     nề n Cho n D. 

Câu 10: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 2 2 2 0x y     chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 1 .A  B.  1 ; 0B . C.  2 ; 2C . D.  2 ; 2 .D   

Lời giải 

Chọn A 

 
 Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng   : 2 2 2 2 0.d x y     

Tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  cho. 

O x
2

3

y



Vá  y miề n nghiề  m cá n tì m lá  nư á má  t phá ng bợ   d  chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 11: Cho bá t phượng trì nh 2 4 5x y  co  tá  p nghiề  m lá  S . Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng đi nh 

đu ng ? 

 A.  1;1 S . B.  1;10 S . C.  1; 1 S  . D.  1;5 S . 

Lời giải 

Chọn C 

Tá thá y  1; 1  tho á má n hề   phượng trì nh do đo   1; 1 lá  mo  t cá  p nghiề  m cu á hề   phượng 

trì nh. 

Câu 12: Cho bá t phượng trì nh 2 5 0x y   co  tá  p nghiề  m lá  S . Khá ng đi nh ná o sáu đá y lá  khá ng 

đi nh đu ng? 

 A.  2;2 S . B.  1;3 S . C.  2;2 S  . D.  2;4 S  . 

Lời giải 

Chọn A 

Tá thá y  2;2 S vì  2 2.2 5 0   . 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Xề t tì nh đu ng, sái cu á cá c mề  nh đề  sáu 

á) 
1

8
7 3


 

y
x lá  bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n; 

b) 22 5 8 x y lá  bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n; 

c) 
1 1

2 5 8 
x y

lá  bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n; 

d) 22
5 15

5
  


x y lá  bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

Cá c bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n lá : 
1

8
7 3

y
x


   vá  22

5 15
5

x y  


. 

Câu 2. Cho bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n 2 5 8 x y . Khi đo : 

á) (3; 4)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  

b) ( 2;2)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  

c) ( 3; 1)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  

d) (5;0) kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 



Tháy (3; 4)  vá o bá t phượng trì nh 2 5 8x y   tá đượ c 2.3 5.( 4) 8 26 8      

(vo  lì ), nề n (3; 4)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 5 8x y  . 

Tháy ( 2;2)  vá o bá t phượng trì nh 2 5 8x y   tá đượ c 2.( 2) 5.2 8 14 8       

(đu ng), nề n ( 2;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 5 8.x y   

Tháy  3; 1   vá o bá t phượng trì nh 2 5 8x y   tá đượ c   

2. ( 3) 5.( 1) 8 1 8        (đu ng), nề n ( 3; 1)   lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trinh 2 5 8x y  . 

Tháy (5;0)  vá o bá t phượng trì nh 2 5 8x y   tá đượ c 2.5 5.0 8 10 8     (vo  

lì ), nề n (5;0)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 5 8x y  . 

Câu 3. Cho điề m ( 1;2)  vá  cá c bá t phượng trì nh:

         3 5 15;2 0;3 9 7; 4 3 5. x y x y x y x y  Khi đo : 

á) ( 1;2)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 5 15x y   . 

b) ( 1;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 0x y  . 

c) ( 1;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 9 7x y  . 

d) ( 1;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 4 3 5x y   . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Tháy ( 1;2)  vá o bá t phượng trì nh 3 5 15x y    tá đượ c: 3. ( 1) 5 2 15 13 15          (vo  lì ), 

nề n ( 1;2)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 5 15x y   . 

Tháy ( 1;2)  vá o bá t phượng trì nh 2 0x y   tá đượ c: 2.( 1) 2 0 0 0      

(đu ng), nề n ( 1;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 0x y  . 

Tháy ( 1;2)  vá o bá t phượng trì nh 3 9 7x y   tá đượ c: 3.( 1) 9 2 7 21 7        

(vo  lì ), nề n ( 1;2)  kho ng lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 9 7x y  . 

Tháy ( 1;2)  vá o bá t phượng trì nh 4 3 5x y    tá đượ c: 4.( 1) 3.2 5      

10 5  (đu ng), nề n ( 1;2)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 4 3 5x y   . 

Câu 4. Mo  t cư á há ng dá nh to i đá 10 triề  u đề  nhá  p x  tá  gá o vá  y  tá  mì . Biề t mo i tá  gá o muá hề t 

1,5 triề  u, mo i tá  mì  muá hề t 1,2 triề  u. Khi đo : 

á) Bá t phượng trì nh biề u thi  mo i liề n hề   giư á x  vá  y  lá : 1,5 1,2 10x y  . 

b) Bá t phượng trì nh biề u thi  mo i liề n hề   giư á x  vá  y  lá : 1,5 1,2 10x y  . 

c) Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 1,5 1,2 10x y   lá  nư á má  t phá ng bợ  lá  đượ ng thá ng 

:1,5 1,2 10d x y   chư á điề m (0;0)O  

d) Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 1,5 1,2 10x y   lá  nư á má  t phá ng bợ  lá  đượ ng thá ng 

:1,5 1,2 10d x y   kho ng chư á điề m (0;0)O   

Lời giải 

a) Đúng b)  Sai c) Đúng d) Sai 



Bá t phượng trì nh biề u thi  mo i liề n hề   giư á x  vá  y  lá : 1,5 1,2 10x y  . 

Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 1,5 1,2 10x y   lá  nư á má  t phá ng bợ  

lá  đượ ng thá ng :1,5 1,2 10d x y   chư á điề m (0;0)O , đượ c biề u diề n lá  miề n kho ng bi  gá ch chề o, 

tì nh cá  bợ  :1,5 1,2 10d x y  . 

 

 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Tì m giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c 3 2F y x   trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

6

2 2

4

x y

y x

x y

 


 
  

. 

Trả lời: -16  

Lời giải 

Tì m giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c 3 2F y x   trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

6

2

4

x y

x

x y

 



  

. Về  đượ ng thá ng 

1 : 6 0d x y    đi quá hái điề m (0; 6)  vá  (6;0) . 

Về  đượ ng thá ng 2 : 2 0d x   đi quá hái điề m (2;0)  vá  (2;2) . 

Về  đượ ng thá ng 3 : 4 0d x y    đi quá hái điề m (0;4)  vá  (4;0) . 

Xề t điề m (3;0)M . Tá thá y to á đo   M  tho á má n tá t cá  cá c bá t phượng trì nh trong hề  . 

Do đo , miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh 

6

2

4

x y

x

x y

 



  

 lá  miề n kho ng bi  to  đá  m (hì nh tám giá c 

ABC  báo go m cá  cá c cá nh ,AB BC  vá  AC  trề n hì nh về ). 



 

Tì m to á đo   cá c điề m , ,A B C . 

Điề m 2 3A d d   nề n to á đo   điề m A  lá  nghiề  m cu á hề   
2 2

4 0 2

x x

x y y

  
 

   
. Vá  y (2;2)A . 

Điề m 1 3B d d   nề n to á đo   điề m B  lá  nghiề  m cu á hề   
6 0 5

4 0 1

x y x

x y y

    
 

    
. Vá  y (5; 1)B   

Điề m 1 2C d d   nề n to á đo   điề m C  lá  nghiề  m cu á hề   
2 2

6 0 4

x x

x y y

  
 

    
. Vá  y (2; 4)C  . 

Tá thá y 3 2F y x   đá t giá  tri  nho  nhá t chì  co  thề  tá i cá c điề m , ,A B C . 

Tá i (2;2)A  thì  2F  . 

Tá i (5; 1)B   thì  13F    

Tá i (2; 4)C   thì  16F    

Vá  y giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c 3 2F y x   trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

6

2

4

x y

x

x y

 



  

 lá  -16 khi 

2, 4x y   . 

 

Câu 2: Tì m giá  tri  lợ n nhá t cu á biề u thư c 3 1F x y    trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

2 4

1

2

x y

y x

x y

 


 
  

. 

Trả lời:  3  

 

Lời giải 

Tì m giá  tri  lợ n nhá t cu á biề u thư c 3 1F x y    trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   



2 4

1

2

x y

y x

x y

 


 
    

Về  đượ ng thá ng 1 : 2 4 0d x y    đi quá hái điề m (0; 4)  vá  (2;0) . 

Về  đượ ng thá ng 2 : 1 0d x y     đi quá hái điề m (0;1)  vá  ( 1;0) . 

Về  đượ ng thá ng 3 : 2 0d x y    đi quá hái điề m (0;2)  vá  (2;0) . 

Xề t điề m (2;2)M . Tá thá y to á đo   M  tho á má n tá t cá  cá c bá t phượng trì nh trong hề  . 

Do đo , miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh 

2 4

1

2

x y

y x

x y

 


 
  

 lá  miề n kho ng bi  to  đá  m (hì nh tám giá c 

ABC  báo go m cá  cá c cá nh ,AB BC  vá  AC  trề n hì nh về ). 

 

Tì m to á đo   cá c điề m , ,A B C . 

Điề m 2 3A d d   nề n to á đo   điề m A  lá  

nghiề  m cu á hề   

1

1 ?

2 3

2

x
x y

x y
y

 
    

 
   

 

. 

Vá  y 
1 3

;
2 2

A
 
 
 

. 

Điề m 1 2B d d   nề n to á đo   điề m B  lá  nghiề  m cu á hề   
2 4 0 5

1 0 6

x y x

x y y

    
 

    
. Vá  y (5;6)B . 



Điề m 1 3C d d   nề n to á đo   điề m C  lá  nghiề  m cu á hề   
2 4 0 2

2 0 0

x y x

x y y

    
 

   
. Vá  y (2;0)C . 

Tá thá y 3 1F x y    đá t giá  tri  lợ n nhá t chì  co  thề  tá i cá c điề m , ,A B C . 

Tá i 
1 3

;
2 2

A
 
 
 

 thì  3F   . 

Tá i (5;6)B  thì  12F    

Tá i (2;0)C  thì  3F   

Vá  y giá  tri  lợ n nhá t cu á biề u thư c 3 1F x y    trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

2 4

1 là 3

2

x y

y x

x y

 


 
    

 khi 2, 0x y  . 

 

Câu 3: Tì m giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c ( ; )F x y x y   vợ i điề u kiề  n 

0

0

3 0

x

y

x y





   

. 

Trả lời: -3 

 

Lời giải 

Tì m giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c ( ; )F x y x y   vợ i điề u kiề  n 

0

0

3 0

x

y

x y





   

. 

Về  đượ ng thá ng 1 : 0d x   đi quá hái điề m (0;0)  vá  (0;1) . 

Về  đượ ng thá ng 2 : 0d y   đi quá hái điề m (0;0)  vá  (1;0) . 

Về  đượ ng thá ng 3 : 3 0d x y    đi quá hái điề m (0;3)  vá  (3;0) . 

Xề t điề m (1;1)M . Tá thá y to á đo   M  tho á má n tá t cá  cá c bá t phượng trì nh trong hề  . 

Do đo , miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh 

0

0

3 0

x

y

x y





   

 lá  miề n kho ng bi  to  đá  m (hì nh tám giá c 

OAB  báo go m cá  cá c cá nh ,OA OB  vá  AB  trề n hì nh về ). 



 

Tì m to á đo   cá c điề m , ,O A B . 

Điề m 1 2O d d   nề n to á đo   điề m O  lá  nghiề  m cu á hề   
0

0

x

y





. Vá  y (0;0)O . 

Điề m 1 3A d d   nề n to á đo   điề m A  lá  

nghiề  m cu á hề   
0 0

3 0 3

x x

x y y

  
 

   
. Vá  y (0;3)A . 

Điề m 2 3B d d   nề n to á đo   điề m B  lá  nghiề  m cu á hề   
0 3

3 0 0

y x

x y y

  
 

   
. Vá  y (3;0)B . 

Tá thá y F x y   đá t giá  tri  nho  nhá t chì  co  thề  tá i cá c điề m , ,O A B . 

Tá i (0;0)O  thì  0F  . 

Tá i (0;3)A  thì  3F    

Tá i (3;0)B  thì  3F   

Vá  y giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c F x y   trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

0

0

3 0

x

y

x y





   

 lá  -3 

khi 0, 3x y  . 

 

Câu 4: Trong má  t phá ng Oxy , cho tư  giá c ABCD  co  ( 3;0); (0;2); (3;1); (3; 2)A B C D  . Tì m tá t cá  cá c 

giá  tri  cu á m  sáo cho điề m ( ; 1)M m m  ná m trong hì nh tư  giá c ABCD  kề  cá  4 cá nh. 

Trả lời: 
9

0
4

m   

 



Lời giải 

Trong má  t phá ng Oxy , cho tư  giá c ABCD  co  ( 3;0); (0;2); (3;1); (3; 2)A B C D  . Tì m tá t cá  cá c giá  tri  

cu á m  sáo cho điề m ( ; 1)M m m  ná m trong hì nh tư  giá c ABCD  kề  cá  4 cá nh. 

 

Nhá  n thá y hì nh tư  giá c ABCD  tì nh cá  4 cá nh cu á no  lá  miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh go m 
4 bá t phượng trì nh co  miề n nghiề  m lá  nư á má  t phá ng chư á điề m (0;0)O  vá  lá n lượ t co  cá c bợ  lá  

cá c đượ ng thá ng , ,AB BC CD  vá  DA . 

Phượng trì nh đượ ng thá ng AB  : 

3 0
2 3 6 0. 

0 ( 3) 2 0

x y
x y

 
    

    

Bá t phượng trì nh co  miề n nghiề  m lá  lá  nư á má  t phá ng bợ  AB  (tì nh cá  bợ  AB ) vá  chư á điề m O  lá  
2 3 6 0x y   . 

Phượng trì nh đượ ng thá ng 
0 2

: 3 6 0
3 0 1 2

x y
BC x y

 
    

 
. Bá t phượng trì nh co  miề n nghiề  m lá  

lá  nư á má  t phá ng bợ  BC  (tì nh cá  bợ  BC ) vá  chư á điề m O  lá  3 6 0x y   . 

Phượng trì nh đượ ng thá ng : 3 0CD x  . Bá t phượng trì nh co  miề n nghiề  m lá  lá  nư á má  t phá ng bợ  
CD  (tì nh cá  bợ  CD) vá  chư á điề m O  lá  3 0x  . 

Phượng trì nh đượ ng thá ng 
3 0

: 3 3 0
3 ( 3) 2 0

x y
DA x y

 
    

   
. Bá t phượng trì nh co  miề n 

nghiề  m lá  lá  nư á má  t phá ng bợ  DA  (tì nh cá  bợ  DA  ) vá  chư á điề m O  lá  3 3 0x y   . 

Hì nh tư  giá c ABCD  tì nh cá  4 cá nh cu á no  lá  miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh 

2 3 6 0

3 6 0
(1)

3 0

3 3 0

  


  


 
   

x y

x y

x

x y

 

Điề m ( ; 1)M m m  ná m trong hì nh tư  giá c ABCD  tì nh cá  4 cá nh cu á no  khi vá  chì  khi ( ; 1)m m   lá  

mo  t nghiề  m cu á hề   (1) , tư c lá  



9
2 3( 1) 6 0

9
3( 1) 6 0 9

04
3 0 4

3
3( 1) 3 0

0

m
m m

m m m
m

m
m

m m
m

 
    

      
    

   
    

   

Vá  y cá c giá  tri  cu á m  tho á má n lá  
9

0
4

m  . 

 

Câu 5: Trong mo  t đợ t dá  ngoá i, mo  t trượ ng ho c cá n thuề  xề chợ  180 ngượ i vá  8 tá n há ng. Nợi thuề  
xề co  hái loá i xề A  vá  B , trong đo  xề A  co  10 chiề c vá  xề B  co  9 chiề c. Mo  t xề loá i A  
cho thuề  vợ i giá  5 triề  u đo ng vá  mo  t xề loá i B  cho thuề  vợ i giá  4 triề  u đo ng. Biề t rá ng 
mo i xề loá i A  co  thề  chợ  to i đá 30 ngượ i vá  0,8 tá n há ng, mo i xề loá i B  co  thề  chợ  to i đá 
20 ngượ i vá  1,6 tá n há ng. Tì m so  xề mo i loá i sáo cho chi phì  thuề  lá  thá p nhá t. 

Trả lời: 4 xề loá i A  vá  3 xề loá i B . 

 

Lời giải 

Go i , ( )x y xe  lá n lượ t lá  so  xề loá i A  vá  B  cá n thuề . 

Khi đo , so  tiề n cá n bo  rá đề  thuề  xề lá  ( ; ) 5 4F x y x y   (triề  u đo ng) 

Tá co  x  xề loá i A  chợ  đượ c 30x  ngượ i vá  0,8x  tá n há ng; y  xề loá i B  chợ  đượ c 20 y  ngượ i vá  1,6y  

tá n há ng. 

Suy rá x  xề loá i A  vá  y  xề loá i B  chợ  đượ c 30 20x y  ngượ i vá  0,8 1,6x y  tá n há ng. 

Tá co  hề   bá t phượng trì nh sáu: 

30 20 180 3 2 18

0,8 1,6 8 2 10

0 10 0 10

0 9 0 9

x y x y

x y x y

x x

y y

    
 

    
 

    
    

 (*) 

Bá i toá n trợ  thá nh tì m giá  tri  nho  nhá t cu á ( ; )F x y  trề n miề n nghiề  m cu á hề   (*). 

Miề n nghiề  m cu á hề   (*)  lá  tư  giá c ABCD  (kề  cá  bợ ) 



 

Tì m to á đo   cá c điề m , , ,A B C D . 

To á đo   điề m A  lá  nghiề  m cu á hề   
3 2 18 0 0

9 9

x y x

y y

    
 

 
. Vá  y (0;9)A . 

To á đo   điề m B  lá  nghiề  m cu á hề   
3 2 18 0 4

2 10 0 3

x y x

x y y

    
 

   
. Vá  y (4;3)B . 

To á đo   điề m C  lá  nghiề  m cu á hề   
10 10

2 10 0 0

x x

x y y

  
 

   
. Vá  y (10;0)C . 

To á đo   điề m D  lá  nghiề  m cu á hề   
10 10

9 9

x x

y y

  
 

 
. Vá  y (10;9)D . 

Tá thá y ( ; ) 5 4F x y x y   đá t giá  tri  nho  nhá t chì  co  thề  tá i cá c điề m , , ,A B C D . 

Tá i (0;9)A  thì  36F   (triề  u đo ng). 

Tá i (4;3)B  thì  32F   (triề  u đo ng). 

Tá i (10;0)C  thì  50F   (triề  u đo ng). 

Tá i (10;9)D  thì  86F   (triề  u đo ng). 

Như vá  y đề  chi phì  thá p nhá t cá n thuề  4 xề loá i A  vá  3 xề loá i B . 

 

Câu 6: Mo  t giá đì nh cá n ì t nhá t 1200 đợn vi  protềin vá  800 đợn vi  lipit trong thư c á n mo i ngá y. Mo i 
kilogám thi t bo  chư á 800 đợn vi  protềin vá  200 đợn vi  lipit. Mo i kilogám thi t lợ n chư á 
600 đợn vi  protềin vá  400 đợn vi  lipit. Biề t rá ng giá đì nh ná y chì  muá nhiề u nhá t 2,0 kg  

thi t bo  vá  1,5 kg  thi t lợ n. Giá  tiề n 1 kg  thi t bo  lá  200 nghì n đo ng, 1 kg  thi t lợ n lá  100 nghì n 

đo ng. Go i ,x y  lá n lượ t lá  so  kg  thi t bo  vá  thi t lợ n má  giá đì nh đo  cá n muá đề  to ng so  tiề n 

ho  phá i trá  lá  ì t nhá t má  vá n đá m bá o lượ ng protềin vá  lipit trong thư c á n. Tì nh 2 24x y . 



Trả lời: 
45

16
 

 

Lời giải 

Điề u kiề  n: 0 2;0 1,5x y     

Khi đo  so  protềin co  đượ c lá  800 600x y  vá  so  lipit co  đượ c lá  200 400x y  

Vì  giá đì nh đo  cá n ì t nhá t 1200 đợn vi  protềin vá  800 đợn vi  lipit trong thư c á n mo i ngá y nề n điề u 
kiề  n tượng ư ng lá : 

800 600 1200 4 3 6 và 200 400 800 2 4x y x y x y x y           

Tá co  hề   bá t phượng trì nh sáu: 

0 2

0 1,5

4 3 6

2 4

x

y

x y

x y

 


 


 
  

(*) 

 

Miề n nghiề  m cu á hề   trề n lá  miề n ngu  giá c ABCDE  kề  cá  cá c cá nh cu á ngu  giá c. 

Chi phì  đề  muá  x kg  thi t bo  vá   y kg  thi t lợ n lá  200 100T x y   (nghì n đo ng). 

Bá i toá n trợ  thá nh tì m giá  tri  nho  nhá t cu á ( ; ) 200 100T x y x y   trề n miề n nghiề  m cu á hề   (*) . 

Tì m to á đo   cá c điề m , , , ,A B C D E . 

To á đo   điề m A  lá  nghiề  m cu á hề   

3
4 5 6 0

8
3

3
2

2

x y x

y
y

 
     

 
  

 

. Vá  y 
3 3

;
8 2

A
 
 
 

. 



To á đo   điề m C  lá  nghiề  m cu á hề   
2

0

x

y





. Vá  y (2;0)C . 

To á đo   điề m D  lá  nghiề  m cu á hề   
2 2

2 4 0 1

x x

x y y

  
 

   
. Vá  y (2;1)D . 

To á đo   điề m E  lá  nghiề  m cu á hề   

2 4 0 1

3 3

2 2

x y x

y y

    
 

 
  



. Vá  y 
3

1;
2

E
 
 
 

. 

Tá thá y ( ; ) 200 100T x y x y   đá t giá  tri  nho  nhá t chì  co  thề  tá i cá c điề m , , , ,A B C D E . 

Tá i 
3 3

;
8 2

A
 
 
 

 thì  
3 3

200 100 225
8 2

T       (nghì n đo ng). 

Tá i 
3

;0
2

B
 
 
 

 thì  
3

200 100 0 300
2

T       (nghì n đo ng). 

Tá i (2;0)C  thì  200.2 100.0 400T     (nghì n đo ng). 

Tá i (2;1)D  thì  200.2 100.1 500T     (nghì n đo ng). 

Tá i 
3

1;
2

E
 
 
 

 thì  
3

200.1 100 350
2

T      (nghì n đo ng). 

Như vá  y đề  chi phì  bo  rá thá p nhá t má  vá n đá m bá o nhu cá u dinh dượ ng khi 
3

8
x   vá  

2 2

2 23 3 3 45
4 4

2 8 2 16
y x y

   
         

   
. 

⬩Đề ❷:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Cá u ná o sáu đá y sai?. 

Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    3 2 2 5 2 1x y x      lá  nư á má  t phá ng chư á điề m 

 A.  3; 4  . B.  2; 5  . C.  1; 6  . D.  0;0 . 

Lời giải 

Chọn D 

Tá co :    3 2 2 5 2 1x y x     3 4 10 2 2x y x      3 4 8 0x y    . 

Dề  thá y tá i điề m  0;0  tá co : 3.0 4.0 8 0    (má u thuá n). 

Câu 2: Cá u ná o sáu đá y đu ng?. 

Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    4 1 5 3 2 9x y x      lá  nư á má  t phá ng chư á điề m 

 A.  0;0 . B.  1;1 . C.  1;1 . D.  2;5 . 

Lời giải 

Chọn D 

Tá co :    4 1 5 3 2 9x y x     4 4 5 15 2 9x y x      2 5 10 0x y    . 



Dề  thá y tá i điề m  2;5  tá co : 2.2 5.5 10 0    (đu ng). 

Câu 3: Trong cá c cá  p so  sáu đá y, cá  p ná o không lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 1x y  ? 

 A.  2;1 . B.  3; 7 . C.  0;1 . D.  0;0 . 

Lời giải 

Chọn C 

Nhá  n xề t: chì  co  cá  p so   0;1  kho ng tho á bá t phượng trì nh. 

Câu 4: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    3 2 3 4 1 3x y x y       lá  phá n má  t phá ng chư á 

điề m ná o? 

 A.  3;0 . B.  3;1 . C.  1;1 . D.  0;0 . 

Lời giải 

Chọn C 

Nhá  n xề t: chì  co  cá  p so   1;1  tho á bá t phượng trì nh. 

 2;1  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 4 5  0x y   . 

Câu 5: Trong cá c bá t phượng trì nh sáu, bá t phượng trì nh ná o lá  bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n? 

 A. 2 5 3 0x y z   . B. 23 2 4 0x x   . C. 22 5 3x y  . D. 2 3 5x y  . 

Lời giải 

Chọn D 

Thềo đi nh nghì á bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n. 

Câu 6: Điề m ná o sáu đá y thuo  c miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 3 0x y   ? 

 A.  1; 3Q   . B. 
3

1;
2

M
 
 
 

. C.  1;1N . D. 
3

1;
2

P
 
 
 

. 

Lời giải 

Chọn B 

 

 Tá  p hợ p cá c điề m biề u diề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 3 0x y    lá  nư á má  t 

phá ng bợ  lá  đượ ng thá ng 2 3 0x y    vá  kho ng chư á go c to á đo  . 

Tư  đo  tá co  điề m 
3

1;
2

M
 
 
 

 thuo  c miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 3 0x y   . 

Câu 7: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    1 3 1 3 2x y     chư á điề m ná o sáu đá y? 



 A.  1 ; 1A  . B.  1 ; 1B   . C.  1 ; 1C  . D.  3 ; 3D  . 

Lời giải 

Chọn A 

 
 Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng      : 1 3 1 3 2.d x y     

Tá thá y  0 ; 0  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  cho. 

Vá  y miề n nghiề  m lá  nư á má  t phá ng bợ   d  kho ng chư á điề m  0 ; 0 .  

 

Câu 8: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  5 2 9 2 2 7  x x y      lá  phá n má  t phá ng không chư á 

điề m ná o? 

 A.  2;1 . B.  2;3 . C.  2; 1 . D.  0;0 . 

Lời giải 

Chọn C 

Nhá  n xề t: chì  co  cá  p so   2;3  kho ng tho á bá t phượng trì nh. 

Câu 9: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  2 2 1 2 4x y x      chư á điề m ná o sáu đá y? 

 A.  1 ; 1 .A  B.  1 ; 5 .B  C.  4 ; 3 .C  D.  0 ; 4 .D  

Lời giải 

Chọn B 

 
 Đá u tiề n tá thu go n bá t phượng trì nh đá  cho về  thá nh 2 8 0.x y     

Về  đượ ng thá ng   : 2 8 0.d x y     

Tá thá y  0 ; 0  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  cho. 

Vá  y miề n nghiề  m cá n tì m lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  bợ   d ) kho ng chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 10: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 2 6x y    lá  



 

A. 

 

B. 

 

 

C. 

 

D. 

 

Lời giải 

 

Chọn C 

Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng   :3 2 6.d x y    

Tá thá y  0 ; 0  lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  cho. Vá  y miề n 

nghiề  m cá n tì m lá  nư á má  t phá ng bợ   d  chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 11: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 2 6x y   lá  

 

A. 

 

B. 
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C. 

 

D. 

 

Lời giải 

Chọn A 

Trượ c hề t, tá về  đượ ng thá ng   :3 2 6.d x y   

Tá thá y  0 ; 0  kho ng phá i lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh đá  

cho. Vá  y miề n nghiề  m cá n tì m lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  bợ  

 d ) kho ng chư á điề m  0 ; 0 .  

Câu 12: Cá  p so   0 0;x y  ná o lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 3 3 4x y  . 

 A.    0 0; 2;2x y   . B.    0 0; 5;1x y  . C.    0 0; 4;0x y   . D.    0 0; 2;1x y  . 

Lời giải 

Chọn B 

Thề  cá c cá  p so   0 0;x y  vá o bá t phượng trì nh: 

   0 0; 2;2x y    3 3 4 3 2 3.2 4x y       (vo  lì ) 

   0 0; 5;1x y  3 3 4 3.5 3.1 4x y      (đu ng) 

   0 0; 4;0x y    3 3 4 3. 4 3.0 4x y       (vo  lì ) 

   0 0; 2;1x y  3 3 4 3.2 3.1 4x y      (vo  lì ). 

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho bá t phượng trì nh 2 3 3  x y . Khi đo : 

á) (0;0)  kho ng lá  nghiề  m bá t phượng trì nh. 

b) ( 1;1)  kho ng lá  nghiề  m bá t phượng trì nh. 

c) (0;1)  kho ng lá  nghiề  m bá t phượng trì nh. 

d) (1;3)  lá  nghiề  m bá t phượng trì nh. 

Lời giải 

a) Đúng b)  Sai c) Đúng d) Đúng 

á) Tháy 0, 0 x y  vá o bá t phượng trì nh: 0 3  (sái). Vì  vá  y (0;0)  kho ng lá  nghiề  m bá t phượng 

trì nh. 

O x
2

3

y

O x

y

2

3

O

2

3

y

x



b) Tháy 1, 1  x y  vá o bá t phượng trì nh: 2 3 3   (đu ng). Vì  vá  y ( 1;1)  lá  nghiề  m bá t phượng 

trì nh. 

c) Tháy 0, 1 x y  vá o bá t phượng trì nh: 3 3  (sái). Vì  vá  y (0;1)  kho ng lá  nghiề  m bá t phượng trì nh. 

d) Tháy 1, 3 x y  vá o bá t phượng trì nh: 2 9 3    (đu ng). Vì  vá  y (1;3)  lá  nghiề  m bá t phượng 

trì nh. 

Câu 2: Điề m (0;0)O  thuo  c miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  

á) 3 2 0 x y „ ; 

b) 2 0  x y ; 

c) 2 5 2 0  x y ; 

d) 2 0 x y . 

Lời giải: 

a) Sai b)  Sai c) Đúng d) Sai 

 

á) Tháy 0 x y  vá o á), tá đượ c: 2 0„  (sái). Vì  vá  y (0;0)O  kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á á). 

b) Tháy 0 x y  vá o b), tá đượ c: 2 0„  (sái). Vì  vá  y (0;0)O  kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á b). 

c) Tháy 0 x y  vá o c), tá đượ c: 2 0   (đu ng). Vì  vá  y (0;0)O  thuo  c miề n nghiề  m cu á c). 

d) Tháy 0 x y  vá o d), tá đượ c: 0 0  (sái). Vì  vá  y (0;0)O  kho ng thuo  c miề n nghiề m cu á d). 

Câu 3: An thì ch á n hái loá i trá i cá y lá  cám vá  xoá i, mo i tuá n mề  cho An 200000 đo ng đề  muá trá i 
cá y. Biề t rá ng giá  cám lá  15000 đo ng/ 1 kg, giá  xoá i lá  30000 đo ng/1 kg. Go i ,x y  lá n lượ t 

lá  so  ki-lo -gám cám vá  xoá i má  An co  thề  muá về  sư  du ng trong mo  t tuá n.  Khi đo : 

á) Trong tuá n, so  tiề n An co  thề  muá cám lá  15000x , so  tiề n An co  thề  muá xoá i lá  30000 ( , 0)y x y

. 

b) Bá t phượng trì nh bá  c nhá t cho hái á n ,x y  lá  3 6 40x y   

c) Cá  p so  (5;4)  tho á má n bá t phượng trì nh bá  c nhá t cho hái á n ,x y   

d) An co  thề  muá 4kg  cám, 5 kg  xoá i trong tuá n. 

Lời giải 

a) Đúng b)  Sai c) Đúng d) Sai 

 

á) Trong tuá n, so  tiề n An co  thề  muá cám lá  15000x , so  tiề n An co  thề  muá xoá i lá  30000 ( , 0)y x y

. 

b) Tá co  bá t phượng trì nh:  15000 30000 200000 3 6 40 *  x y x y„ „ . 

c) Xề t 5, 4 x y , tháy vá o bá t phượng trì nh: 3.5 6.4 40 „  (đu ng) nề n (5;4)  lá  mo  t nghiề  m cu á (*). 

d) An co  thề  muá 5 kg  cám, 4 kg  xoá i trong tuá n. 

Câu 4: Mo  t co ng ty viề n tho ng tì nh phì  1 nghì n đo ng mo i phu t go i no  i má ng vá  2 nghì n đo ng mo i 
phu t go i ngoá i má ng. Go i x  vá  y  lá n lượ t lá  so  phu t go i no  i má ng, ngoá i má ng cu á Bì nh 



trong mo  t thá ng vá  Bì nh muo n so  tiề n phá i trá  cho to ng đá i luo n thá p hợn 100 nghì n 
đo ng.  Khi đo : 

á) So  tiề n phá i trá  cho cuo  c go i no  i má ng mo i thá ng lá  x  (nghì n đo ng), so  tiề n phá i trá  cho cuo  c go i 
ngoá i má ng mo i thá ng lá  2 y  (nghì n đo ng). Điề u kiề  n: , x y . 

b) Bá t phượng trì nh bá  c nhá t go m hái á n so  ,x y  đá  cho lá  2 100x y  . 

c) 50, 20 x y  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh bá  c nhá t go m hái á n so  ,x y  đá  cho. 

d) Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh bá  c nhá t go m hái á n so  ,x y  đá  cho lá  mo  t hì nh vuo ng  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

á) So  tiề n phá i trá  cho cuo  c go i no  i má ng mo i thá ng lá  x  (nghì n đo ng), so  tiề n phá i trá  cho cuo  c go i 
ngoá i má ng mo i thá ng lá  2 y  (nghì n đo ng). Điề u kiề  n: , x y . 

b) Tá co  bá t phượng trì nh: 2 100 (*) x y . 

c) Xề t 50, 20 x y , tháy vá o (*) : 50 2.20 100   (đu ng), suy rá (50;20)  lá  mo  t nghiề  m cu á (*). 

d) Biề u diề n miề n nghiề  m cu á (*)  trề n hề   tru c to á đo  : Về  đượ ng thá ng 2 100 x y  thềo bá ng giá  

tri :  

x    0  100  
y   50   0 

Tá thá y điề m (0;0)O  thuo  c miề n nghiề  m cu á (*) do tháy to á đo   O  vá o (*): 0 100  (đu ng). 

Vá  y miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  * : 2 100 x y  lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  d) co  chư á 

điề m O  (phá n kho ng gá ch chề o trề n hì nh). 

 

Trong thư c tề , vì  , x y  nề n tá chì  xề t miề n nghiề  m bá t phượng trì nh ư ng vợ i miề n tám giá c 

OAB  má  tho i. 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Mo  t ho   no ng dá n đi nh tro ng dư á vá  cu  đá  u trề n diề  n tì ch 8 há. Trề n diề  n tì ch mo i há, nề u 
tro ng dư á thì  cá n 20 co ng vá  thu 3 triề  u đo ng, nề u tro ng cu  đá  u thì  cá n 30 co ng vá  thu 4 
triề  u đo ng. Ho i cá n tro ng mo i loá i cá y trề n vợ i diề  n tì ch lá  báo nhiề u há đề  thu đượ c nhiề u 
tiề n nhá t, biề t rá ng to ng so  co ng kho ng quá  180 . 

Trả lời: 6ha  dư á vá  2ha  cu  đá  u  

 

Lời giải 

Go i ,x y  lá n lượ t lá  so  há tro ng dư á vá  cu  đá  u. Điề u kiề  n: 0 8,0 8x y„ „ „ „ . To ng diề  n tì ch tro ng lá  

x y  (há); to ng so  co ng cá n thiề t lá  20 30x y  (co ng). So  tiề n thu đượ c lá  ( , ) 3 4 T x y x y  



Tá co  hề   bá t phượng trì nh 

0 8 0 8

0 8 0 8

8 8

20 30 180 2 3 18

 
 
 

 
  

  

x x

y y

x y x y

x y x y

„ „ „ „

„ „ „ „

„ „

„ „

  

Miề n nghiề  m cu á hề   (*)  lá  miề n tư  giá c OABC  (kề  cá  biề n) vợ i (0;0) (0;6), (6;2), (0;8)O A B C  

 

Khi đo  ( , )T x y  đá t cư c đá i tá i mo  t trong cá c đì nh cu á tư  giá c OABC . 

Tá co : (0,0) 0; (0;6) 24; (6;2) 26; (8;0) 24   T T T T . 

Vá  y giá  tri  lợ n nhá t cu á ( , )T x y  bá ng 26 (triề  u đo ng), khi đo  6, 2 x y  (tư c lá  ho   no ng dá n cá n 

tro ng 6ha  dư á vá  2ha  cu  đá  u đề  co  thề  thu lá i so  tiề n nhiề u nhá t). 

Câu 2: Co  bá nho m má y , ,X Y Z  du ng đề  sá n xuá t rá hái loá i sá n phá m I vá  II. Đề  sá n xuá t mo  t đợn 

vi  sá n phá m mo i loá i lá n lượ t phá i du ng cá c má y thuo  c cá c nho m khá c nháu. So  má y trong 
mo  t nho m vá  so  má y cu á tư ng nho m cá n thiề t đề  sá n xuá t rá mo  t đợn vi  sá n phá m thuo  c 
mo i loá i đượ c du ng cho trong bá ng sáu: 

Nhóm 
 

Số máy trong mỗi 
nhóm 

 Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra 
một đợn vị  
 Loại I   Loại II  

X    10   2   2  
 Y   4   0   2  
Z    12   2   4  

Mo  t đợn vi  sá n phá m loá i I lá i 3 nghì n đo ng, mo  t đợn vi  sá n phá m loá i II lá i 5 nghì n đo ng. Há y lá  p 
kề  hoá ch sá n xuá t đề  cho to ng so  tiề n lá i thu đượ c lá  cáo nhá t. 

Trả lời: 4 sá n phá m loá i I vá  1 sá n phá m loá i II  

 

Lời giải 

Go i x  lá  so  đợn vi  sá n phá m loá i I, y  lá  so  đợn vi  sá n phá m loá i II sá n xuá t rá. Như vá  y tiề n lá i co  

đượ c lá   ; 3 5F x y x y   (nghì n đo ng). 

Thềo giá  thiề t, so  má y cá n du ng nho m X: 2 2x y  (má y); so  má y cá n du ng ợ  nho m Y lá  0 2x y  

(má y); so  má y cá n du ng ợ  nho m Z  lá  2 4x y  (má y). 



Tá co  hề   bá t phượng trì nh  
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2 4
* :

2 4 12

0, 0









x y

y

x y

x y

„

„

„

… …

 . 

 

Miề n nghiề  m cu á hề   (*)  đượ c biề u diề n lá  miề n cu á ngu  giá c OABCD  vợ i 

(0;0), (0;2), (2;2), (4;1), (5;0)O A B C D . 

Xề t (0;0)O , tá co  (0;0) 3.0 5.0 0  F ; 

Xề t (0;2)A , tá co  (0;2) 3.0 5.2 10  F ; 

Xề t (2;2)B , tá co  (2;2) 3.2 5.2 16  F ; 

Xề t (4;1)C , tá co  (4;1) 3.4 5.1 17  F ; 

Xề t (5;0)D , tá co  (5;0) 3.5 5.0 15  F . 

Tư  cá c kề t quá  trề n, tá thá y khoá n lá i lợ n nhá t ( ( ; )F x y  lợ n nhá t) bá ng 17 (ngá n đo ng), khi đo  ngượ i 

tá cá n lá m rá 4 sá n phá m loá i I vá  1 sá n phá m loá i II (tư c lá  4, 1 x y  ). 

 

Câu 3: Tì m GTLN cu á  , 2f x y x y   vợ i điề u kiề  n 

 

 

 

 

1

2

3

4

0 4

0

1 0

2 10 0

y d

x d

x y d

x y d

 





  
   

 

Trả lời: 10  

 

Lời giải 

 



{ ( ; )}M x y  thoá  má n (I) lá  miề n bề n trong đá giá c OABCD  

Tì m toá  đo   , , ,A B C D  bá ng phượng phá p đo  thi  háy phượng trì nh hoá nh đo   giáo điề m. 

Tháy toá  đo   , , , ,O A B C D  vá o ( ; ) 2 f x y x y  tá co  

    0   A   B   C   D  
( ; )f x y    0   1   10   10   8  

max( ( ; )) 10f x y   

Câu 4: Bá c Ná m dư  đi nh tro ng ngo  vá  đá  u xánh trề n mo  t má nh đá t co  diề  n tì ch 8 hềctá (há). Nề u 
tro ng 1 há ngo  thì  cá n 20 ngá y co ng vá  thu đượ c 40 triề  u đo ng. Nề u tro ng 1 há đá  u xánh 
thì  cá n 30 ngá y co ng vá  thu đượ c 50 triề  u đo ng. Bá c Ná m cá n tro ng báo nhiề u há cho mo i 
loá i cá y đề  thu đượ c nhiề u tiề n nhá t? Biề t rá ng, bá c Ná m chì  co  thề  sư  du ng kho ng quá  
180 ngá y co ng cho viề  c tro ng ngo  vá  đá  u xánh. 

Trả lời: 6 há ngo  vá  2 há đá  u xánh. 

 

Lời giải 

Go i x  lá  so  hềctá (há) đá t tro ng ngo  vá  y lá  so  hềctá đá t tro ng đá  u xánh. 

Tá co  cá c điề u kiề  n rá ng buo  c đo i vợ i ,x y  như sáu: Hiề n nhiề n 0, 0x y  . 

- Diề  n tì ch cánh tá c kho ng vượ t quá  8 há nề n 8 x y . 

- So  ngá y co ng sư  du ng kho ng vượ t quá  180 nề n 20 30 180 x y . 

Tư  đo , tá co  hề   bá t phượng trì nh mo  tá  cá c điề u kiề  n rá ng buo  c: 

8

20 30 180

0

0

x y

x y

x

y

 


 



 

 

Biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh ná y trề n hề   tru c toá  đo   Oxy, tá đượ c miề n tư  giá c 
OABC  (Hì nh). Toá  đo   cá c đì nh cu á tư  giá c đo  lá : (0;0); (0;6); (6;2); (8;0)O A B C  

 

Go i F lá  so  tiề n (đợn vi : triề  u đo ng) bá c Ná m thu đượ c, tá co : 40 50 F x y . 

Tá phá i tì m ,x y  thoá  má n hề   bá t phượng trì nh sáo cho F  đá t giá  tri  lợ n nhá t, nghì á lá  tì m giá  tri  

lợ n nhá t cu á biề u thư c 40 50 F x y  trề n miề n tư  giá c OABC . 

Tì nh cá c giá  tri  cu á biề u thư c F  tá i cá c đì nh cu á đá giá c, tá co : 

Tá i (0;0) : 40.0 50.0 0;  O F   Tá i (0;6) : 40.0 50.6 300  A F ; 

Tá i (6;2) : 40.6 50.2 340  B F ;  Tá i (8;0) : 40.8 50.0 320  C F . 



F  đá t giá  tri  lợ n nhá t bá ng 340 tá i (6;2)B . 

Vá  y đề  thu đượ c nhiề u tiề n nhá t, bá c Ná m cá n tro ng 6 há ngo  vá  2 há đá  u xánh. 

Câu 5: Mo  t co ng ty X  co  2 phá n xượ ng ,A B  cu ng sá n xuá t 2 loá i sá n phá m ,M N . So  đợn vi  sá n 

phá m cá c loá i đượ c sá n xuá t rá vá  chi phì  mo i giợ  hoá t đo  ng cu á ,A B  như sáu: 

    Phân xưởng 1   Phân xưởng 2  
 Sản phẩm M    250   250  
Sản phâm N    100   200  
 Chi phí   600.000    1.000.000   

Co ng ty nhá  n đượ c yề u cá u đá  t há ng lá  5000 đợn vi  sá n phá m M  vá  3000 đợn vi  sá n phá m N . 

Co ng ty đá  tì m đượ c cá ch phá n pho i thợ i gián cho mo i phá n xượ ng hoá t đo  ng tho á má n yề u cá u 
đợn đá  t há ng vá  chi phì  thá p nhá t. Ho i chi phì  thá p nhá t bá ng báo nhiề u? 

Trả lời: 16000000 đo ng. 

Lời giải 

Go i x, y lá n lượ t lá  so  giợ  nề n cho phá n xượ ng A  vá  B . Tá co  bá i toá n 

600000 1000000 min  F x y F  tho á 

 

250 250 5000 (1) 

100 200 3000 (2) 

0, 0 3

x y

x y

x y

  


 
  

 

Miề n rá ng buo  c D  cu á bá i toá n đượ c biề u diề n bá ng cá ch về  đo  thi  bá t phượng trì nh (1) vá  (2)  vá  

(3) tá o thá nh miề n kì n ro i lá y cá c điề m giáo nháu lá m to á đo   điề m đì nh. Đì nh ná o lá m cho F  nho  
nhá t thì  tho á yề u cá u bá i toá n. 

 

Quá về  hì nh tá tì nh đượ c phượng á n to i ưu lá  10, 10 x y  

Vá  y đề  tho á má n yề u cá u đá  t há ng vợ i chi phì  thá p nhá t co ng ty cá n cho phá n xượ ng A  vá  B  hoá t 
đo  ng 10 giợ . Chì  phì  thá p nhá t lá  16000000 đo ng. 

Câu 6: Mo  t ngượ i du ng bá loá i nguyề n liề  u , ,A B C  đề  sá n xuá t rá hái loá i sá n phá m P  vá  Q . Đề  sá n 

xuá t 1 kg  mo i loá i sá n phá m P  hoá  c Q  phá i du ng mo  t so  kilo gám nguyề n liề  u khá c nháu. 

To ng so  kilo gám nguyề n liề  u mo i loá i má  ngượ i đo  co  vá  so  kilo gám tư ng loá i nguyề n liề  u 
cá n thiề t đề  sá n xuá t rá 1 kg sá n phá m mo i loá i đượ c cho trong bá ng sáu: 

 Loại nguyên liệu  Số kilôgam nguyên 
liệu đáng có  
  

Số kilôgam từng loại 
nguyên liệu cần để sản 
xuất 1kg  sản phẩm  

 

 P   Q  
 A   10   2   2  
 B   4   0   2  
 C   12   2   4  



Biề t 1 kg  sá n phá m P  co  lợ i nhuá  n 3 triề  u đo ng vá  1 kg  sá n phá m Q  co  lợ i nhuá  n 5 triề  u đo ng. 

Ngượ i đo  đá  lá  p đượ c phượng á n sá n xuá t hái loá i sá n phá m trề n sáo cho co  lá i cáo nhá t. Ho i lá i cáo 
nhá t bá ng báo nhiề u? 

Trả lời: 17 triề  u đo ng. 

Lời giải 

Go i x lá  so  kilo gám sá n phá m P , y lá  so  kilo gám sá n phá m Q  cá n sá n xuá t. Tá co  hề   bá t phượng 

trì nh: 2 2 10;2 4;2 4 12; 0; 0      x y y x y x y . 

Biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh trề n hề   tru c toá  đo   Oxy, tá đượ c như hì nh trề n. 

 

Miề n nghiề  m lá  miề n ngu  giá c OCBAD , cá c đì nh: (0;0); (0;2); (2;2); (4;1)O C B A ; (5;0)D  

Go i F lá  so  tiề n lá i (đợn vi : triề  u đo ng) thu đượ c, tá co : 3 5 F x y . 

Tì nh giá  tri  cu á F  tá i cá c đì nh cu á ngu  giá c: 

Tá i (0;0) : 3.0 5.0 0;  O F  Tá i (0;2) : 3.0 5.2 10  C F ; 

Tá i (2;2) : 3.2 5.2 16;  B F  Tá i (4,1) : 3.4 5.1 17  A F ; 

Tá i (5;0) : 3.5 5.0 15  D F . F  đá t giá  tri  lợ n nhá t bá ng 17 tá i (4;1)A . 

Vá  y cá n sá n xuá t 4 kg  sá n phá m P  vá  1 kg sá n phá m Q  đề  co  lá i cáo nhá t lá  17 triề  u đo ng. 

⬩Đề ❸:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Điề m  2;1A  thuo  c miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh ná o sáu đá y? 

 A. 1 0x y   . B. 2 2 0x y    . 

 C. 2 1 0x y   . D. 2 0x y  . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có 2.2 1 1 4 0    . 
Câu 2: Cho bá t phượng trì nh 2 5 0x y    co  tá  p nghiề  m lá  S .Mề  nh đề  ná o sáu đá y lá  đu ng? 

 A.  2;2 S  . B.  2;2 S . C.  2;4 S  . D.  1;3 S . 

Lời giải 
Chọn B 

Tháy tọá độ các điểm vào bất phượng trình tá thấy  2;2 S . 

Câu 3: Miề n nghiề  m đượ c cho bợ i hì nh bề n, lá  miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh ná o? 



 

 
 
 A. 2 6 0x y   . B. 2 6 0x y   .  

 C. 2 6 0x y   . D. 2 6 0x y   . 

Lời giải 

Chọn B 

Từ đồ thị ta thấy điểm  0;0O  thuộc miền nghiệm của bất phượng trình, và  3;0 d . 

Câu 4: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh    3 1 4 2 5 3x y x      lá  nư á má  t phá ng chư á điề m 

 A.  5;3Q  . B.  0;0O . C.  4;2N  . D.  2;2P  . 

Lời giải 
Chọn B 

   3 1 4 2 5 3 2 4 8 0 2 4 0x y x x y x y             . 

Tháy lần lượt tọá độ các điểm vào hệ bất phượng trình, tọá độ điểm nào thỏá mãn hệ bất phượng 
trình thì điểm đó thuộc miền nghiệm củá bất phượng trình đã cho. 
Câu 5: Cá  p so  ná o dượ i đá y lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh 2 3x y  ? 

 A.  3;1 . B.  0; 2 . C.  1;1 . D.  2;1 . 

Lời giải 

Chọn A 
Thay 3x  , 1y   vào bất phượng trình 2 3x y   tá được: 5 3 . 

Câu 6: Miề n nghiề  m cu á bá t phượng trì nh  5 2 9 2 2 7x x y      không chư á điề m ná o trong cá c 

điề m sáu? 

 A.  2; 3 . B.  2; 1 . C.  2; 1 . D.  0; 0 . 

Lời giải 

Chọn A 

Thay tọá độ điểm  2; 3  vào bất phượng trình  5 2 9 2 2 7x x y      ta có: 

 5 2 2 9 2.2 2.3 7 11 5       . 

Vậy miền nghiệm của bất phượng trình  5 2 9 2 2 7x x y      không chứá điểm  2; 3 . 

Câu 7: Điề m  0;0O  thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh ná o sáu đá y? 

 A. 
3 6 0

2 4 0

  


  

x y

x y
. B. 

3 6 0

2 4 0

  


  

x y

x y
. 

 C. 
3 6 0

2 4 0

  


  

x y

x y
. D. 

3 6 0

2 4 0

  


  

x y

x y
. 

Lời giải 



Chọn C 

Câu 8: Cho hề   bá t phượng trì nh 
 

 

3
2 1 1

2

4 3 2 2

x y

x y


 


  

co  tá  p nghiề  m S . Mề  nh đề  ná o sáu đá y lá  đu ng? 

 A. 
1

; 1
4

S
 
   
 

. 

 B.   ; | 4 3 2S x y x y   . 

 C. Biểu diễn hình học của S  là nửa mặt phẳng chứa gốc tọá độ và kể cả bờ d , với d  là 
là đường thẳng 4 3 2x y  . 

 D. Biểu diễn hình học của S  là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọá độ và kể cả bờ d , với 
d  là là đường thẳng 4 3 2x y  . 

Lời giải 

Chọn B 

Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: 

 1

3
: 2 1

2
d x y   

 2 : 4 3 2d x y 
 

 

 Thử trực tiếp ta thấy  0 ; 0  là nghiệm của bất phượng trình (2) nhưng không phải là nghiệm của 

bất phượng trình (1). Sáu khi gạch bỏ các miền không thích hợp, tập hợp nghiệm của hệ bất 

phượng trình chính là các điểm thuộc đường thẳng   : 4 3 2.d x y 
 

Câu 9: Phá n kho ng gá ch chề o ợ  hì nh sáu đá y lá  biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh ná o 
trong bo n hề   A, B, C, D? 



 

 A. 
0

3 2 6

y

x y



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. B. 

0

3 2 6

y

x y




  
. C. 

0

3 2 6

x

x y




 
. D. 

0

3 2 6

x

x y




  
. 

Lời giải 

Chọn A 

Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị gồm hái đường thẳng  1 : 0d y   và đường thẳng  2 :3 2 6.d x y   

Miền nghiệm gồm phần y  nhận giá trị dượng. 

Lại có  0 ; 0  thỏa mãn bất phượng trình 3 2 6.x y   

Câu 10: Cho hề   bá t phượng trì nh 

2

3 5 15

0

0

x y

x y

x

y

 

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


 

. Mề  nh đề  ná o sáu đá y lá  sai? 

 A. Trên mặt phẳng tọá độ Oxy , biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phượng trình đã cho là 

miền tứ giác ABCO  kể cả các cạnh với  0;3A , 
25 9

;
8 8

B
 
 
 

,  2;0C  và  0;0O . 

 B. Đường thẳng : x y m    có giáo điểm với tứ giác ABCO  kể cả khi 
17

1
4

m   . 

 C. Giá trị lớn nhất của biểu thức x y , với x  và y  thỏa mãn hệ bất phượng trình đã cho là 
17

4

. 
 D. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x y , với x  và y  thõa mãn hệ bất phượng trình đã cho là 0. 

Lời giải 

Chọn B 

Trước hết, ta vẽ bốn đường thẳng: 

O

2

3

y

x



 1 : 2d x y   

 2 :3 5 15d x y   

 3 : 0d x   

 4 : 0d y 
 

F y x   

Miền nghiệm là phần không bị gạch, kể cả biên. 

Câu 11: Giá  tri  nho  nhá t cu á biề t thư c trề n miề n xá c đi nh bợ i hề   

2 2

2 4

5

y x

y x

x y

 


 
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 lá . 

 A. min 1F   khi 2, 3x y  .  B. min 2F   khi 

0,  2x y  . 

 C. min 3F   khi 1, 4x y  .  D. min 0F   khi 

0,  0x y  . 

Lời giải 
Chọn A 

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phượng trình 

2 2

2 4

5

y x

y x

x y

 


 
  

 trên hệ trục tọá độ như dưới đây: 

 
 Nhận thấy biết thức F y x   chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm ,A B  hoặc C . 

Ta có:      4 1 3; 2; 3 2 1F A F B F C       . 

Vậy min 1F   khi 2, 3x y  . 

Câu 12: Giá  tri  nho  nhá t cu á biề u thư c  ; 2F x y x y  , vợ i điề u kiề  n 





















02

02

0

50

yx

yx

x

y

 lá  

 A. 12 .  B. 10 . C. 8 . D. 6 . 
Lời giải 

Chọn B 



 

 Vẽ các đường thẳng 1 : 5d y  ; 

2 : 2 0d x y   ; 3 : 2 0d x y   ; 

: 0;   : 0Ox y Oy x  . 

Các đường thẳng trên đôi một cắt nhau tại  0;5A  

Vì điểm  0 2;1M có toạ độ thoả mãn tất cả các bất pt trong hệ nên tá tô đậm các nửa mặt phẳng bờ 

1 2 3, , , ,d d d Ox Oy  không chứá điểm 0M . Miền không bị tô đậm là đá giác ABCD  kể cả các cạnh (hình 

bên) là miền nghiệm của hệ pt đã cho. 

Kí hiệu  ( ) ; 2A A A AF A F x y x y   , ta có 

( ) 10, ( ) 4, ( ) 2; ( ) 3F A F B F C F D       , 10 4 3 2      . 

Giá trị lớn nhất cần tìm là 10 . 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho bá t phượng trì nh: 4 5 0x y   .  Khi đo : 

á) ( 5;0)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

b) ( 2; 1)   lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

c) (0;0)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

d) (1;3)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh.. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

á) Tháy 5, 0  x y  vá o bá t phượng trì nh đá  cho: 5 4.0 5 0 0 0 (sai).        

Do vá  y ( 5;0)  kho ng lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

b) Tháy 2, 1   x y  vá o bá t phượng trì nh đá  cho: 2 4 ( 1) 5 0 7 0         (đu ng) 

Do vá  y ( 2; 1)   lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

c) Tháy 0, 0 x y  vá o bá t phượng trì nh đá  cho: 5 0  (đu ng). Do vá  y (0;0)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t 

phượng trì nh. 
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d) Tháy 1, 3 x y  vá o bá t phượng trì nh đá  cho: 1 4.3 5 0 6 0      (sái). Do vá  y (1;3)  kho ng 

lá  nghiề  m cu á bá t phượng trì nh. 

Câu 2: Xá c đi nh tì nh đu ng, sái cu á cá c khá ng đi nh sáu: 

á) Miề n nghiề  m cu á cá c bá t phượng trì nh 6 1 x y  chư á điề m O  

b) Miề n nghiề  m cu á cá c bá t phượng trì nh 2 3 5 x y  chư á điề m O  

c) Miề n nghiề  m cu á cá c bá t phượng trì nh 3 0 x y…  chư á điề m (0;1)M  

d) Miề n nghiề  m cu á cá c bá t phượng trì nh 7 x y  chư á điề m O  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

á) Về  đượ ng thá ng : 6 1 d x y  vợ i cá c cá  p giá  tri  lá  0, 1  x y  vá  
1

, 0
6

 x y . 

Xề t điề m (0;0)O  : tháy 0, 0 x y  vá o (1), tá đượ c: 0 1„  (đu ng). Do đo  điề m O  thuo  c miề n nghiề  m 

cu á (1). Vá  y miề n nghiề  m cu á (1) lá  nư á má  t phá ng (kề  cá  d) 

chư á điề m O  (phá n kho ng gá ch chề o trong hì nh). 

 

b) 2 3 5 x y  (2).  

Về  đượ ng thá ng : 2 3 5 d x y  vợ i cá c cá  p giá  tri  lá  1, 1 x y  vá  
5

, 0
2

 x y . 

Xề t điề m (0;0)O  : tháy 0, 0 x y  vá o (2), tá đượ c: 0 5  (sái). Do đo  điề m O  kho ng thuo  c miề n 

nghiề  m cu á (2). Vá  y miề n nghiề  m cu á (2) lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  cá  d) kho ng chư á điề m O  
(phá n kho ng gá ch chề o trong hì nh). 

 

 

c) 3 0 x y…  (3). 



Về  đượ ng thá ng : 3 0  d x y  vợ i cá c cá  p giá  tri  0, 0 x y  vá  1, 3 x y . 

Xề t điề m (0;1)M ; tháy 0, 1 x y  vá o (3)  : 1 0…  (đu ng), suy rá M  thuo  c miề n nghiề  m cu á (3). Vá  y 

miề n nghiề  m cu á (3) lá  nư á má  t phá ng (kề  cá  d  ) chư á điề m M  (phá n kho ng gá ch chề o trong 
hì nh). 

 

d) 7 x y  (4) 

Về  đượ ng thá ng : 7 d x y  vợ i cá c cá  p giá  tri  7, 0 x y  vá  0, 7  x y . 

Xề t điề m (0;0)O  : tháy 0, 0 x y  vá o (4): 0 7  (đu ng), suy rá O  thuo  c miề n nghiề  m cu á (4). 

Vá  y miề n nghiề  m cu á (4) lá  nư á má  t phá ng (kho ng kề  d) chư á điề m O  (phá n kho ng gá ch chề o 
trong hì nh). 

 

 

Câu 3: Mo  t đo  i sá n xuá t cá n 3 giợ  đề  lá m xong sá n phá m loá i I  vá  2 giợ  đề  lá m xong sá n phá m loá i 
II. Biề t thợ i gián to i đá cho viề  c sá n xuá t hái sá n phá m trề n lá  18 giợ . Go i ,x y  lá n lượ t lá  

so  sá n phá m loá i I , loá i II  má  đo  i lá m đượ c trong thợ i gián cho phề p. Khi đo : 

á) To ng thợ i gián lá m xong sá n phá m loá i I  lá  2x , to ng thợ i gián lá m xong sá n phá m loá i II lá  3y . 

b) Bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n thềo ,x y  vợ i điề u kiề  n , x y  lá  3 2 18x y   

c) (3;4)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n thềo ,x y  vợ i điề u kiề  n , x y   

d) (4;3)  lá  mo  t nghiề  m cu á bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n thềo ,x y  vợ i điề u kiề  n , x y   

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

á) To ng thợ i gián lá m xong sá n phá m loá i I  lá  3x , to ng thợ i gián lá m xong sá n phá m loá i II lá  2 y . 



b) Tá co  bá t phượng trì nh: 3 2 18 (*)x y„ , điề u kiề  n , x y . 

c) Tháy cá  p so  (3;4)  vá o bá t phượng trì nh (*) :3.3 2.4 18 „  (đu ng), suy rá (3;4)  lá  mo  t nghiề  m cu á 

(*) . 

d) Tháy cá  p so  (4;3)  vá o bá t phượng trì nh (*) :3.4 2.3 18 „  (đu ng), suy rá (4;3)  lá  mo  t nghiề  m cu á 

(*) . 

Câu 4: Mo  t tro  chợi cho n o  chư  đợn giá n má  kề t quá  go m mo  t trong hái khá  ná ng: Nề u ngượ i chợi 
cho n đượ c chư  A  thì  ngượ i á y đượ c co  ng 3 điề m, nề u ngượ i chợi cho n đượ c chư  B  thì  
ngượ i á y bi  trư  1 điề m. Ngượ i chợi chì  chiề n thá ng khi đá t đượ c so  điề m to i thiề u lá  20 . 
Go i ,x y  thềo thư  tư  lá  so  lá n ngượ i chợi cho n đượ c chư  A  vá  chư  B . Khi đo : 

á) To ng so  điề m ngượ i chợi đá t đượ c khi cho n chư  A  lá  3x , to ng so  điề m ngượ i chợi bi  trư  khi 
cho n chư  B  lá  y .  

b) Bá t phượng trì nh bá  c nhá t hái á n ,x y  trong tì nh huo ng ngượ i chợi chiề n thá ng lá  3 18x y …  

c) Ngượ i chợi cho n đượ c chư  A  7 lá n vá  cho n đượ c chư  B  1 lá n thì  ngượ i đo  vư á đu  điề m dá nh 
chiề n thá ng tro  chợi. 

d) Ngượ i chợi cho n đượ c chư  A  8 lá n vá  cho n đượ c chư  B  3 lá n thì  ngượ i đo  vư á đu  điề m dá nh 
chiề n thá ng tro  chợi. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

á) To ng so  điề m ngượ i chợi đá t đượ c khi cho n chư  A  lá  3x , to ng so  điề m ngượ i chợi bi  trư  khi 
cho n chư  B  lá  y .  

b) Vợ i , x y , tá co  bá t phượng trì nh: 3 20 (*)x y… . 

c) Tháy cá  p so  (7;1)  vá o bá t phượng trì nh (*) :3.7 1 20 …  (đu ng), suy rá (7;1)  lá  mo  t nghiề  m cu á 

(*) . Điề u ná y cho thá y nề u ngượ i chợi cho n đượ c chư  A  7 lá n vá  cho n đượ c chư  B  1 lá n thì  ngượ i 

đo  vư á đu  điề m dá nh chiề n thá ng tro  chợi. 

d) Tháy cá  p so  (8;4)  vá o bá t phượng trì nh (*) : 3.8 4 20 …  (đu ng), suy rá (8;4)  lá  mo  t nghiề  m cu á 

(*) . Điề u ná y cho thá y nề u ngượ i chợi cho n đượ c chư  A  8 lá n vá  cho n đượ c chư  B  4 lá n thì  ngượ i 

đo  vư á đu  điề m dá nh chiề n thá ng tro  chợi. 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Tì m tá t cá  cá c giá  tri  cu á thám so  m  đề    m x y  vợ i mo i cá  p so  ( ; )x y  thoá  má n hề   bá t 

phượng trì nh sáu: 

2 2

2 4
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0

x y

x y

x y

y

  

  


 
 

 

Trả lời: 5 m  

Lời giải 

Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh lá  miề n tư  giá c ABCD  vợ i ( 1;0), (5;0), (2;3)A B C , 

(0;2)(D Hinh). Tá co : 0      x y m m x y .  



 

Đá  t   F x y . Tì nh giá  tri  cu á   F x y  tá i cá c cá  p so  ( ; )x y  lá  toá  đo   cu á cá c đì nh tư  

giá c ABCD  ro i so sá nh bá ng 5  tá i 5, 0 x y . 

Đề    m x y  vợ i mo i ,x y  thoá  má n hề   bá t phượng trì nh đá  cho thì  Minm F  trề n miề n 

nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh đo  háy 5 m . 

 

Câu 2: Cho hề   bá t phượng trì nh:  
5

2 2

 3.

x y

x y II

y

  


 
 

. Tì m tá t cá  cá c giá  tri  cu á thám so  m  đề  bá t phượng 

trì nh 2 5 0  x y m  nghiề  m đu ng vợ i mo i cá  p so  ( ; )x y  thoá  má n hề   bá t phượng trì nh 

(II). 

Trả lời: 11m  

 

Lời giải 

Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (II) lá  miề n tám giá c ABC  vợ i (4;1)A , 

(8;3), (2;3)B C  (Hì nh). 

 

Tá co : 2 5 0 2 5      x y m m x y . 

Đá  t 2 5  F x y . Tì nh giá  tri  cu á 2 5  F x y  tá i cá c cá  p so  ( ; )x y  lá  toá  đo   cu á cá c đì nh 

tám giá c ABC  ro i so sá nh cá c giá  tri  đo , tá đượ c F  đá t giá  tri  lợ n nhá t bá ng 11 tá i 
2, 3 x y . 

Đề  bá t phượng trì nh 2 5 0  x y m  nghiề  m đu ng vợ i mo i ,x y  thoá  má n hề   bá t phượng 

trì nh đá  cho thì  Maxm F  trề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh đo  háy 11m . 

Câu 3: Trong mo  t cuo  c thi phá chề  đo  uo ng go m hái loá i lá  A  vá  B , mo i đo  i chợi đượ c sư  du ng to i 
đá 24 g  hượng liề  u, 9 co c nượ c lo c vá  210 g  đượ ng. Đề  phá chề  1 co c đo  uo ng loá i A  cá n 

1 co c nượ c lo c, 30 g  đượ ng vá  1 g  hượng liề  u. Đề  phá chề  1 co c đo  uo ng loá i B  cá n 1 co c 



nượ c lo c, 10 g  đượ ng vá  4 g  hượng liề  u. Mo i co c đo  uo ng loá i A  nhá  n đượ c 6 điề m 

thượng, mo i co c đo  uo ng loá i B  nhá  n đượ c 8 điề m thượ ng. Đề  đá t đượ c so  điề m thượ ng 
cáo nhá t, đo  i chợi cá n phá chề  báo nhiề u co c đo  uo ng mo i loá i? 

Trả lời: 4 co c đo  uo ng loá i A , 5 co c đo  uo ng loá i B . 

 

Lời giải 

Go i ,x y  lá n lượ t lá  so  co c đo  uo ng loá i A , loá i B  má  đo  i chợi cá n phá chề  vợ i 0, 0 x y

. 

So  co c nượ c cá n du ng lá : x y  (co c). 

Lượ ng đượ ng cá n du ng lá : 30 10 (  )x y g . 

Lượ ng hượng liề  u cá n du ng lá : 4 (  )x y g . 

Thềo giá  thiề t, tá co :  

0 0

0 0

9 9

30 10 210 3 21

4 24 4 24

x x

y y

x y x y III

x y x y

x y x y

  
 

  
 

     
    
 

    

 

So  điề m thượ ng nhá  n đượ c lá : 6 8 F x y . 

Tá tì m giá  tri  lợ n nhá t trề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (III). 

Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (III) lá  miề n ngu  giá c OABCD  vợ i 

         0;0 , 7;0 , 6;3 , 4;5 , 0;6O A B C D (hì nh). 

 

Tì nh giá  tri  cu á 6 8F x y   tá i cá c cá  p so   ;x y  lá  to á đo   cu á cá c đì nh ngu  giá c OABCD  

ro i so sá nh cá c giá  tri  đo , tá đượ c F  đá t giá  tri  lợ n nhá t bá ng 64  tá i 4; 5x y  . 

Vá  y đề  đá t đượ c so  điề m thượ ng cáo nhá t, đo  i chợi cá n phá chề  4 co c đo  uo ng loá i A , 5 
co c đo  uo ng loá i B . 

Câu 4: Mo  t giá đì nh cá n ì t nhá t 900 đợn vi  protềin vá  400 đợn vi  lipit trong thư c á n mo i ngá y. Mo i 
ki-lo -gám thi t bo  chư á 800 đợn vi  protềin vá  200 đợn vi  lipit. Mo i ki-lo -gám thi t lợ n (hềo) 
chư á 600 đợn vi  protềin vá  400 đợn vi  lipit. Biề t rá ng giá đì nh ná y chì  muá nhiề u nhá t lá  
1,6 kg  thi t bo  vá  1,1 kg  thi t lợ n; giá  1 kg  thi t bo  lá  200000 đo ng, 1 kg  thi t lợ n lá  160000 

đo ng. Ho i giá đì nh đo  cá n muá báo nhiề u ki-lo -gám thi t mo i loá i đề  đá m bá o cung cá p đu  
lượ ng protềin, lipit cho giá đì nh vá  co  chi phì  lá  ì t nhá t? 



Trả lời: 0,6kg  thi t bo  vá  0,7kg thi t lợ n 

Lời giải 

Go i ,x y  lá n lượ t lá  so  ki-lo -gám thi t bo  vá  thi t lợ n má  giá đì nh đo  muá trong mo  t ngá y vợ i 

0 1,6,0 1,1   x y . 

So  đợn vi  protềin giá đì nh co  lá : 800 600x y . 

So  đợn vi  lipit giá đì nh co  lá : 200 400x y . Thềo bá i rá, tá co : 

 

0 1,6 0 1,6

0 1,1 0 1,1

800 600 900 8 6 9

200 400 400 2 2
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x y x y
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 
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 

    
    

 

So  tiề n giá đì nh đá  du ng đề  muá thi t bo  vá  thi t lợ n lá : 

200000 160000 T x y  (đo ng).  

Bá i toá n đưá về  tì m ,x y  lá  nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (IV) đề  

200000 160000 T x y  đá t giá  tri  nho  nhá t. 

Trượ c hề t, tá biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (IV). 

Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (IV) lá  miề n tư  giá c ABCD  vợ i 
(0,3;1,1), (0,6;0,7), (1,6;0,2)A B C , (1,6;1,1)D (hì nh) 

 

Tì nh giá  tri  cu á T  tá i cá c cá  p so  ( ; )x y  lá  to á đo   cu á cá c đì nh tư  giá c ABCD  ro i so sá nh 

cá c giá  tri  đo , tá đượ c T  đá t giá  tri  nho  nhá t bá ng 232000 đo ng tá i 0,6; 0,7x y   

Vá  y đề  đá m bá o cung cá p đu  lượ ng protềin, lipit cho giá đì nh vá  co  chi phì  lá  ì t nhá t thì  
giá đì nh đo  cá n muá thề m 0,6kg  thi t bo  vá  0,7kg thi t lợ n 

Câu 5: Nhá n di p tề t Trung thu, xì  nghiề  p sá n xuá t bá nh muo n sá n xuá t hái loá i bá nh: bá nh nượ ng 
vá  bá nh dề o. Đề  sá n xuá t hái loá i bá nh ná y, xì  nghiề  p cá n: đượ ng, bo  t mì , trư ng, mư t bì , 
lá p xượ ng,... Xì  nghiề  p đá  nhá  p về  600 kg  bo  t mì  vá  240 kg  đượ ng, cá c nguyề n liề  u khá c 

luo n đá p ư ng đượ c so  lượ ng má  xì  nghiề  p cá n. Mo i chiề c bá nh nượ ng cá n 120 g  bo  t mì , 

60 g  đượ ng. Mo i chiề c bá nh dề o cá n 160 g  bo  t mì  vá  40 g  đượ ng. Thềo khá o sá t thi  

trượ ng, lượ ng bá nh dề o tiề u thu  kho ng vượ t quá  bá lá n lượ ng bá nh nượ ng vá  sá n phá m 
cu á xì  nghiề  p sá n xuá t luo n đượ c tiề u thu  hề t. Mo i chiề c bá nh nượ ng lá i 8000 đo ng, mo i 
chiề c bá nh dề o lá i 6000 đo ng, Há y lá  p kề  hoá ch sá n xuá t cho xì  nghiề  p đề  đá p ư ng nhu 



cá u thi  trượ ng; đá m bá o lượ ng bo  t mì , đượ ng kho ng vượ t quá  so  lượ ng má  xì  nghiề  p đá  
chuá n bi  vá  vá n thu đượ c lợ i nhuá  n cáo nhá t. 

Trả lời: 3000 chiề c bá nh nượ ng vá  1.500  chiề c bá nh dề o. 

Lời giải 

Go i ,x y  (chiề c) lá  so  lượ ng bá nh nượ ng, bá nh dề o má  xì  nghiề  p cá n sá n xuá t. Trong đo  

0 ,0 x y  vợ i *, x y . 

Kho i lượ ng bo  t my  cá n du ng lá : 0,12 0,16 (  )x y kg . 

Kho i lượ ng đượ ng cá n du ng lá : 0,06 0,04 (  )x y kg . 

Tá co : 0,12 0,16 600 x y  háy 3 4 15000 x y ; 

0,06 0,04 240 x y  háy 3 2 12000 x y . 

So  tiề n lá i thu đượ c lá : 8 6 T x y  (nghì n đo ng). Bá i toá n đưá về , tì m ,x y  lá  nghiề  m cu á 

hề   bá t phượng trì nh:  

3 4 15000

3 2 1200

3

0

0

x y

x y

y x V

x

y

  


 



 




 đề  8 6T x y   đá t giá  tri  lợ n nhá t.  

Trượ c hề t, tá biề u diề n miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh (V). 

Miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh lá  miề n tư  giá c OABC  vợ i 

       0;0 , 4000;0 , 3000;1500 , 1000;3000O A B C  

 

Tì nh giá  tri  cu á T  tá i cá c cá  p so  ( ; )x y  lá  toá  đo   cá c đì nh trề n ro i so sá nh cá c giá  tri  đo , tá 

đượ c T  đá t giá  tri  lợ n nhá t bá ng 33000 (nghì n đo ng) háy 33 triề  u đo ng tá i 
3000; 1500 x y . 

Vá  y đề  đá t đượ c tiề n lá i cáo nhá t, xì  nghiề  p nề n sá n xuá t 3000 chiề c bá nh nượ ng vá  1.500  
chiề c bá nh dề o. 

Câu 6: Mo  t xượ ng sá n xuá t hái loá i sá n phá m lá  sá n phá m loá i I vá  sá n phá m loá i II: 

- Mo i kg sá n phá m loá i I cá n 2 kg  nguyề n liề  u vá  30 giợ , thu lợ i đượ c 40 nghì n. 



- Mo i kg sá n phá m loá i II cá n 4 kg nguyề n liề  u vá  15 giợ , thu lợ i đượ c 30 nghì n. Xượ ng co  200 kg 
nguyề n liề  u vá  1200 giợ  lá m viề  c to i đá. Nề n sá n xuá t mo i loá i sá n phá m báo nhiề u đề  co  mư c lợ i 
cáo nhá t? 

Trả lời: 20 sá n phá m loá i I  vá  40 sá n phá m loá i II 

Lời giải 

Go i ,x y  lá n lượ t lá  so  kg sá n phá m loá i I vá  loá i II má  xượ ng sá n xuá t đượ c. 

To ng nguyề n liề  u đượ c du ng lá  2 4 (  )x y kg ; to ng thợ i gián sá n xuá t lá  30 x  15y  (giợ ); , 0x y… . 

Tá co  hề   bá t phượng trì nh: 

2 4 200 2 100

30 15 1200 2 80

0 0

0 0

x y x y

x y x y

x x

y y

    
 

    
 

  
   

 

Về  trề n cu ng hề   tru c cá c đượ ng thá ng 
1 2 3 4
: 2 100, : 2 80, : 0, : 0d x y d x y d y d x       

Tá co  điề m  1;1M  thuo  c miề n nghiề  m cu á hề   bá t phượng trì nh vì  khi tháy to á đo   điề m ná y vá o hề  : 

1 2.1 100

2.1 1 80

1 0

1 0

  


 



 

(đu ng) 

 

Gá ch bo  cá c phá n kho ng thuo  c miề n nghiề  m cu á mo i bá t phượng trì nh trong hề   (nư á má  t phá ng co  

bợ  lá  cá c đượ ng thá ng 1 2 3 4, , ,d d d d  vá  kho ng chư á điề m M  ). Khi đo  miề n nghiề  m cu á hề   bá t 

phượng trì nh chì nh lá  miề n cu á tư  giá c OABC  (kề  cá  cá c cá nh cu á tư  giá c đo ) vợ i 
(0;0), (0;50), (20;40), (40;0)O A B C . 

Lá i thu về  tư  viề  c sá n xuá t hái sá n phá m: ( ; ) 40 30 F x y x y  (nghì n đo ng). 

Tá i (0;0)O , tá co  (0;0) 0F ; tá i (0;50)A , tá co  (0;50) 1500F ; tá i (20;40)B , tá co  (20;40) 2000F

; tá i (40;0)C , tá co  (40;0) 1600F . 

Vá  y lá i suá t cáo nhá t thu đượ c bá ng 2000000 đo ng, khi đo  20, 40 x y  (tư c lá  xượ ng cá n sá n xuá t 

rá 20 sá n phá m loá i I  vá  40 sá n phá m loá i II). 
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